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	Nghị quyết số 34/2021/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
	Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
	
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động của tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

	1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp cho người lao động sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.


	Sửa đổi phạm vi điều chỉnh phù hợp với địa bàn sau sáp nhập

	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (kể cả người đi thực tập kỹ năng; ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng, hộ lý) tại các thị trường gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Cộng hòa Liên bang Đức.

1. Nhóm 1: Người lao động thuộc các đối tượng: 

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ từng thời kỳ; Người dân tộc thiểu số; Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; Thân nhân người có công cách mạng.
2. Nhóm 2: Người lao động là Bộ đội, Công an phục viên, xuất ngũ.

3. Nhóm 3: Các đối tượng còn lại ngoài quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.


	2. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước.
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nơi ở hiện tại trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bao gồm:
a) Nhóm 1: Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng; Người dân tộc thiểu số; Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Người có đất thu hồi thuộc đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật về đất đai; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; Trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.
b) Nhóm 2: Người lao động còn lại ngoài quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.
2. Người lao động Việt Nam có nơi ở hiện tại tại tỉnh Gia Lai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

	Tại khoản 1 Điều 14 Luật Việc làm số 74/2025/QH15 quy định: “1. Người lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây được hỗ trợ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: a) Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng; b) Người dân tộc thiểu số; c) Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; d) Người có đất thu hồi thuộc đối tượng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của pháp luật về đất đai; đ) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; e) Thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; g) Trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng”. Do đó, Sở Nội vụ điều chỉnh Nhóm đối tượng này để đảm bảo theo quy định. Đồng thời thực hiện hỗ trợ cho người lao động khi đi làm việc tại tất cả các thị trường.
Giữ nguyên nhóm đối tượng này
Giữ nguyên đối tượng áp dụng này.

Giữ nguyên đối tượng áp dụng này.



	Điều 4. Chính sách hỗ trợ 
1. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề/bồi dưỡng kỹ năng nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết/giáo dục định hướng, tiền ăn trong thời gian đào tạo, chi phí đi lại (lượt đi và về), tiền khám sức khỏe, chi phí làm thị thực (visa), chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài.

a) Nhóm 1: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Nhóm 2: mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/lao động xuất cảnh.

c) Nhóm 3: mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/lao động xuất cảnh.
2. Hỗ trợ vay vốn không phải bảo đảm tiền vay cho người lao động để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (không bao gồm tiền ký quỹ).

a) Nhóm 1: Hỗ trợ vay vốn không phải bảo đảm tiền vay đủ 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài, trong đó:

- Vay từ nguồn vốn Trung ương theo mức cho vay tối đa không phải bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng Chính sách xã hội. 

- Ngoài mức cho vay tối đa không phải bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ngân hàng Chính sách xã hội, phần chi phí hợp pháp còn lại ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được cho vay không phải bảo đảm tiền vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

b) Nhóm 2: hỗ trợ vay vốn tối đa là 100% chi phí hợp pháp ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

c) Nhóm 3: hỗ trợ vay vốn tối đa không quá 80% chi phí hợp pháp ghi trong Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
3. Lãi suất cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác bằng lãi suất cho vay hộ nghèo do Chính phủ quy định từng thời kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.


	Điều 2. Hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề được hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh về nước như sau:

1. Hỗ trợ học phí đào tạo

a) Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước tham gia khóa đào tạo được hỗ trợ học phí đào tạo bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/tháng.

b) Trường hợp khóa đào tạo theo chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo có những ngày lẻ không đủ tháng thì số ngày lẻ được tính hỗ trợ như sau:

Trường hợp số ngày lẻ từ 14 ngày trở xuống được tính là ½ tháng và được hỗ trợ học phí đào tạo bằng 50% mức hỗ trợ quy định tại điểm a khoản này; trường hợp số ngày lẻ từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng và được hỗ trợ học phí đào tạo bằng mức hỗ trợ quy định tại điểm a khoản này.
c) Thời gian được hỗ trợ học phí đào tạo quy định tại khoản này là tổng thời gian thực tế tham gia khóa đào tạo nhưng tối đa không quá 03 tháng.

2. Hỗ trợ vay vốn để thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước được vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.


	Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ 

1. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được hưởng chính sách hỗ trợ trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bao gồm: 

a) Hỗ trợ chi phí Giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động; chi phí khác cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (bao gồm: Lệ phí làm hộ chiếu, thị thực; lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp; chi phí khám sức khỏe).

- Nhóm 1: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước; Riêng đối với nội dung hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, người lao động được hỗ chợ chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước, mức hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/người.

- Nhóm 2: Hỗ trợ tối đa 5.000.0000 đồng/lao động xuất cảnh.
b) Hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: thực hiện theo quy định của Chính phủ và theo quy định tại Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 09/02/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chính sách tín dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai.

2. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước được hưởng chính sách hỗ trợ tạo việc làm và khởi nghiệp như sau:

a) Người lao động Việt Nam có nơi ở hiện tại tại tỉnh Gia Lai đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt/thanh lý hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh về nước được hỗ trợ học phí đào tạo theo mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo, tối đa 4.500.000 đồng/người/khóa học.
b) Hỗ trợ vay vốn để thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 84/2025/TT-BTC.
	Mức chi hỗ trợ nhóm này thực hiện theo quy định tại Điều 30 Chương VI Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Riêng đối với nội dung hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, người lao động được hỗ chợ chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước, mức hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/người được áp dụng theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Chương VI Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tham khảo mức giá khám sức khỏe đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hiện nay thường dao động từ  1.500.000 - 3.500.000 VNĐ, do đó Sở Nội vụ đề xuất tăng mức hỗ trợ khám sức khỏe lên tối đa 1.000.000 đồng/người.
Giữ nguyên lại mức hỗ trợ này

Thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và theo quy định tại Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 09/02/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Giữ nguyên nội dung này
Giữ lại nội dung hỗ trợ vay vốn này.


Dự thảo








